Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU
I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1. Giới thiệu chung về dự án 
- Tên dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí dư xưởng hoả luyện Nhà máy Luyện đồng 1.
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
- Quyết định đầu tư: Số 826/QĐ-VIMICO ngày 29/08/2025.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 835/QĐ-VIMICO ngày 05/09/2025.
- Địa điểm: Nhà máy Luyện đồng 1, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.
- Loại công trình, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình công nghiệp, cấp III.
- Quy mô công trình: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý khí dư xưởng hoả luyện, Nhà máy Luyện đồng 1 với công suất dây chuyền xử lý khí ≥180.000m3/h; khí thải sau khi xử lý phải đạt yêu cầu QCVN 19:2024/BTNMT.
- Công nghệ sử dụng cho công trình: Khí dư xưởng hoả luyện, Nhà máy Luyện đồng 1 là loại khí không chứa dung môi, thành phần khí dư chủ yếu bụi, CO2, CO, SO2 và NOx. Vì vậy, Hệ thống sử dụng công nghệ hấp thụ bằng dung dịch bão hòa Ca(OH)2; Công nghệ hiện đang được sử dụng cho dây chuyền xử lý khí dư hiện hữu.
- Yêu cầu về chất lượng khí sau xử lý: Khí thải sau xử lý phải đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột B) như sau:
	STT
	Thông số
	QCVN 19:2024/BTNMT

	
	
	Nồng độ C (mg/Nm3)

	
	
	A
	B
	C

	1
	Bụi tổng 
	≤ 50
	≤ 80
	≤ 100

	2
	Bụi chứa silic
	
	
	

	3
	Amoniac và các hợp chất amoni
	≤ 15
	≤ 20
	≤ 25

	4
	Antimon và hợp chất, tính theo Sb
	≤ 5
	≤ 6
	≤ 8

	5
	Asen và các hợp chất, tính theo As
	≤ 2
	≤ 3
	≤ 4

	6
	Cadmi và hợp chất, tính theo Cd
	≤ 0,2
	≤ 0,2
	≤ 0,2

	7
	Chì và hợp chất, tính theo Pb
	≤ 0,8
	≤ 1
	≤ 1

	8
	Cacbon oxit, CO
	≤ 300
	≤ 400
	≤ 450

	9
	Clo
	≤ 4
	≤ 5
	≤ 6

	10
	Đồng và hợp chất, tính theo Cu
	≤ 4
	≤ 5
	≤ 6

	11
	Kẽm và hợp chất, tính theo Zn
	≤ 6
	≤ 7
	≤ 8

	12
	Axit clohydric, HCl
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20

	13
	Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF
	≤ 2
	≤ 3
	≤ 4

	14
	Hydro sunphua, H2S
	≤ 4 (8)
	≤ 6 (8)
	≤ 8 (8)

	15
	Lưu huỳnh đioxit, SO2
	≤ 250 (8)
	≤ 300 (8)
	≤ 350 (8)

	16
	Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2)
	≤ 250
	≤ 400
	≤ 500

	17
	Nitơ oxit, NOx (cơ sở sản xuất hóa chất), tính theo NO2
	
	
	

	18
	Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3
	≤ 10
	≤ 30
	≤ 35

	19
	Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2
	
	
	


2. Giới thiệu chung về gói thầu
a) Phạm vi công việc của gói thầu
1) Mua sắm và cung cấp vật tư, vật liệu, các thiết bị thuộc hệ thống xử lý khí dư xưởng Hỏa luyện, Nhà máy luyện đồng 1 theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt.
2) Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật bao gồm Catalog, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa cho các thiết bị của gói thầu.
3) Thực hiện các dịch vụ liên quan: Các dịch vụ liên quan bao gồm nhưng không hạn chế bởi các dịch vụ sau:
- Nhập khẩu (nếu có), vận chuyển hàng hóa đến nơi giao hàng;
- Bảo hiểm thiết bị cho đến khi bàn giao cho Chủ đầu tư;
- Thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị, hệ thống thiết bị theo quy định;
- Đào tạo, hướng dẫn vận hành thiết bị, hệ thống thiết bị;
4) Thực hiện trách nhiệm bảo hành hàng hóa, công trình; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.
5) Bảng tiên lượng cung cấp, lắp đặt
- Hàng hóa, thiết bị:
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số, tính năng kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Tháp hấp thụ
	Ø5800x16000mm; Composite FRP; dày 30mm (Chi tiết theo bản vẽ thiết kế).
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	1

	2
	Bơm dung dịch tuần hoàn
	Q=70-120m3/h; H=43-59m; P=55kW.
Vật liệu: buồng bơm và cánh bơm SUS 304.
Động cơ điện: 55kW, 380V, 50HZ, IP55
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	2

	3
	Máy khuấy (Động cơ liền hộp giảm tốc)  
	Tốc độ: 40 vòng/phút
Tỷ số chuyền: 36.48
Vỏ máy làm bằng gang
Trục khuấy, cánh khuấy bằng Sus 316L.
Động cơ điện: P=18,5kW; 3 pha 380/660V; 60Hz; IP55
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	3

	4
	Máy cấp oxy

	Q = 24,33-130,99m3/phút, H = 9,8-58,8 Kpa
Đường kính ống xả: DN 150
Phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh hút, Ống giảm thanh đẩy, van an toàn, đồng hồ áp lực, pulley, dây cu-roa,…
Động cơ điện: 3 pha; 45Kw; 380V; 50Hz; IP55.
Vòng tua: 1350vòng/phút
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	2

	5
	Bồn pha vôi (kèm máy khuấy)
	Kích thước bồn: Ø2500x3000mm; Composite FRP, dày 10mm.
Máy khuấy: tỉ số chuyền 50-20; 3,7kW; 380V; 50 Hz.
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	bộ
	1

	6
	Bơm dung dịch sữa vôi

	Q=5-28m3/h; H=19-32m; P=3kW.
Vật liệu buồng bơm và cánh bơm SUS 304.
Động cơ điện: 3Kw; 380V, 50Hz, IP55, cấp F
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	2

	7
	Bơm nước sạch

	Q=1,2m3/phút; H=17m; P=5,5kW
Vỏ bơm Inox SCS14
Trục bơm, bánh công tác: thép không gỉ SUS316/SCS14
Động cơ điện: 5,5Kw; 380V; 50Hz 
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	1

	8
	Bồn chứa nước
	Thể tích: 2000 Lít
Vật liệu: Nhựa
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	1

	9
	Bơm bùn
 
	Q=1,2m3/phút; H=17m; P=5,5kW. 
Vỏ bơm Inox SCS14
Trục bơm, bánh công tác: thép không gỉ SUS316/SCS14
Động cơ điện: 5,5Kw; 380V; 50Hz
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	1

	10
	Quạt hút

	Q=150000-190000 m3/h; H = 2000-2500Pa; P = 160kW; tốc độ 1460 vòng/phút
Vật liệu: Vỏ, cánh làm bằng thép SS400.
Động Cơ điện: 160kW, 380V, 50Hz, IP55.
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	1

	11
	Tủ điện động lực MCC.01 có biến tần điều khiển quạt
	Chi tiết theo bản vẽ thiết kế.
- Thiết bị đóng cắt bảo vệ (Attomat, khởi động từ, rơ le,…) có chất lượng bằng hoặc tương đương ABB, Siemen, LS…
- Biến tần có chất lượng bằng hoặc tương đương ABB, Siemen, LS,…- Hệ thống điều khiển PLC, kèm màn hình điều khiển HDMI có chất lượng bằng hoặc tương đương Siemen.
	bộ
	1

	12
	Van bướm DN50 
	Loại: tay gạt DN50 PN16
Thân: gang + epoxy
Đĩa: thép không gỉ AISI316
Đế (Gioăng): EPDM
Nhiệt độ làm việc tối đa: 120 độ C
Bộ truyền động điện J+J - model J4C S20
Nguồn điện: 24Vdc/240Vac, 50/60Hz
Thời gian hoạt động không tải: 9 giây/90º
Công tắc hành trình: 4 SPST NO (Đầu J4C S20 của van điều khiển)
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	28

	13
	Van bướm DN150 
	Loại: tay gạt DN150 PN16. 
Thân: gang + epoxy 
Đĩa: thép không gỉ AISI316 
Đế: EPDM 
Nhiệt độ làm việc tối đa: 120 độ C 
Bộ truyền động điện J+J - model J4C S140 
Nguồn điện: 24Vdc/240Vac, 50/60Hz T
hời gian hoạt động không tải: 25 giây/90º 
Công tắc hành trình: 4 SPST NO (Đầu J4C S140 của van bướm điều khiển DN150)
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	1

	14
	Van bướm DN600 
	Loại: tay gạt DN600 PN16 
Thân: Thép SS420 
Đĩa: Từ 
Đế (gioăng): EPDM 
Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C 
Nguồn điện: 380Vac, 50/60Hz 
Cấp bảo vệ: Ip65
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	cái
	1

	15
	Van lá DN1800
	Van lá đóng mở bằng động cơ điện: 3,7kw
Vật liệu: Inox 304
Nhiệt độ làm việc tối đa: 0oC–100oC  
Nguồn điện: 380V, 50Hz.
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	Bộ
	4

	16
	Bộ đo mức bằng sóng radar
	Chất đo: Chất lỏng
Phạm vi đo: 8m
Đầu ra và nguồn điện: Hệ thống hai dây 4-20mA+RS485+Bluetooth
Phương Pháp kết nối: G1 1/2 ren PC Polycarbonate
Vật liệu ăng-ten: PolyethyleneHDPE mật độ cao
Nhiệt độ làm việc: -40-85℃
Chất liệu vỏ và mức độ bảo vệ: PC Polycarbonate, IP67.
Màn hình hiển thị: 110 hoặc 230VAC; 50/60Hz
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	bộ
	1

	17
	Bộ đo pH
	Dải đo: 0,0–14pH
Vật liệu đầu đo: polymer
Nhiệt độ làm việc: 0-100oC
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA+RS485
Màn hình hiển thị: 110 hoặc 230VAC; 50/60Hz
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	bộ
	1


- Khối lượng xây dựng, lắp đặt:
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn
vị tính
	Khối
lượng

	1
	HỆ TỐNG PHỤ TRỢ
	
	

	1 
	Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤6m
	tấn
	70,231 

	2 
	Cắt sàn bê tông bằng máy, chiều dày sàn ≤30cm
	m
	141,600 

	3 
	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực
	m³
	19,380 

	4 
	Đào móng công trình, chiều rộng móng >20m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III
	100m³
	0,881 

	5 
	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m³
	0,373 

	6 
	Xúc phế liệu gạch đá, bê tông lên xe bằng máy xúc gàu nghịch <=1,25m3, nền bê tông
	100m³
	0,194 

	7 
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi ≤1000m, đất cấp III
	100m³
	0,702 

	8 
	Vận chuyển đất 3km tiếp theo, cự ly vận chuyển ≤5km bằng ôtô tự đổ 7 tấn, đất cấp III
	100m³/
km
	0,702 

	9 
	Bê tông đá dăm, bê tông lót móng rộng >250cm đá 2x4, vữa bê tông mác 100
	m³
	9,490 

	10 
	Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤10mm
	tấn
	0,256 

	11 
	Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤18mm
	tấn
	3,620 

	12 
	Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ móng băng, bệ máy
	100m²
	0,825 

	13 
	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, bê tông móng đá 1x2, vữa bê tông mác 300 rộng >250cm
	m³
	56,433 

	14 
	Bê tông thương phẩm, bê tông nền đá 1x2, vữa bê tông mác 200
	m³
	2,820 

	15 
	Gia công cột bằng thép hình
	tấn
	10,571 

	16 
	Lắp dựng cột thép các loại
	tấn
	10,571 

	17 
	Gia công dầm tường, dầm dưới vì kèo
	tấn
	16,833 

	18 
	Lắp dựng dầm tường, dầm cột
	tấn
	16,833 

	19 
	Gia công hệ sàn đạo, sàn thao tác
	tấn
	12,302 

	20 
	Lắp dựng sàn thao tác
	tấn
	12,302 

	21 
	Gia công thang sắt
	tấn
	2,592 

	22 
	Lắp dựng thang sắt
	tấn
	2,592 

	23 
	Gia công lan can
	tấn
	2,237 

	24 
	Lắp dựng lan can sắt
	m²
	322,445 

	25 
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	1m²
	1.813,040 

	26 
	Bulong M18x500
	bộ
	32,000 

	27 
	Bulong M18x70
	bộ
	844,000 

	28 
	Bulong M16x70
	bộ
	1.520,000 

	2
	HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ
	
	

	
	Đường ống dung dịch bơm đầu vào
	
	

	29 
	Ống HDPE DN63 PN8
	100m
	0,025 

	30 
	Cút HDPE DN63 PN8
	cái
	3,000 

	31 
	Tê HDPE DN63 PN8
	cái
	1,000 

	32 
	Van chặn Inox DN50
	cái
	2,000 

	33 
	Bích thép DN50
	cái
	12,000 

	34 
	Bích HDPE DN50
	cái
	12,000 

	35 
	Ren ngoài HDPE
	cái
	4,000 

	36 
	Doăng cao su DN50
	cái
	12,000 

	37 
	Bulong inox M12x80
	cái
	48,000 

	38 
	Ống HDPE DN63 PN8
	100m
	0,322 

	39 
	Cút HDPE DN63 PN8
	cái
	5,000 

	40 
	Tê HDPE DN63 PN8
	cái
	1,000 

	41 
	Chếch HDPE DN63 PN8
	cái
	2,000 

	42 
	Van chặn Inox DN50
	cái
	2,000 

	43 
	Van 1 chiều Inox DN50
	cái
	2,000 

	44 
	Ren ngoài HDPE
	cái
	8,000 

	45 
	Bích HDPE DN50
	bộ
	24,000 

	46 
	Doăng cao su DN50
	cái
	24,000 

	47 
	Bulong inox M12x80
	cái
	96,000 

	
	Đường ống tuần hoàn dung dịch Ca(OH)2
	HT
	       1,000 

	48 
	Ống HDPE DN250 PN8
	100m
	0,040 

	49 
	Cút HDPE DN250 PN8
	cái
	3,000 

	50 
	Tê HDPE DN250 PN8
	cái
	1,000 

	51 
	Van chặn Inox DN250
	cái
	2,000 

	52 
	Bích thép DN250
	cái
	16,000 

	53 
	Bích HDPE DN250
	cái
	16,000 

	54 
	Doăng cao su DN50
	cái
	16,000 

	55 
	Bulong inox M16x150
	cái
	64,000 

	56 
	Ống HDPE DN250 PN8
	100m
	0,310 

	57 
	Cút HDPE D250 PN8
	cái
	6,000 

	58 
	Tê HDPE D250 PN8
	cái
	1,000 

	59 
	Van chặn Inox DN50
	cái
	2,000 

	60 
	Van 1 chiều Inox DN250
	cái
	2,000 

	61 
	Bích thép DN250
	cặp bích
	31,000 

	62 
	Bích HDPE DN250
	bộ
	31,000 

	63 
	Doăng cao su DN250
	cái
	31,000 

	64 
	Bulong inox M16x150
	cái
	124,000 

	
	Đường ống cấp khí
	HT
	       1,000 

	65 
	Ống Inox DN150 dày 5,16mm
	100m
	0,398 

	66 
	Cút Inox DN150
	cái
	5,000 

	67 
	Tê HDPE D250 PN8
	cái
	1,000 

	68 
	Van 1 chiều Inox DN150
	cái
	2,000 

	69 
	Van Inox tay kẹp DN150
	cái
	2,000 

	70 
	Bích thép DN150
	cặp bích
	26,000 

	71 
	Bích HDPE DN250
	bộ
	26,000 

	72 
	Doăng cao su DN150
	cái
	26,000 

	73 
	Bulong inox M16x150
	cái
	104,000 

	
	Đường ống cấp nước rửa
	HT
	       1,000 

	74 
	Ống HDPE DN63 PN8
	100m
	0,200 

	75 
	Cút HDPE DN63 PN8
	cái
	       3,000 

	76 
	Tê HDPE DN63 PN8
	cái
	1,000 

	77 
	Van chặn Inox DN50
	cái
	1,000 

	78 
	Bích thép DN50
	cặp bích
	12,000 

	79 
	Bích HDPE DN50
	bộ
	12,000 

	80 
	Ren ngoài HDPE
	cái
	2,000 

	81 
	Doăng cao su DN50
	cái
	12,000 

	82 
	Bulong inox M12x80
	cái
	48,000 

	83 
	Ống HDPE DN63 PN8
	100m
	1,873 

	84 
	Cút HDPE DN63 PN8
	cái
	8,000 

	85 
	Tê HDPE DN63 PN8
	cái
	13,500 

	86 
	Van chặn Inox DN50
	cái
	29,000 

	87 
	Van 1 chiều Inox DN50
	cái
	1,000 

	88 
	Ren ngoài HDPE
	cái
	60,000 

	89 
	Bích thép DN50
	cặp bích
	126,000 

	90 
	Bích HDPE DN50
	bộ
	126,000 

	91 
	Doăng cao su DN50
	cái
	126,000 

	92 
	Bulong inox M12x80
	cái
	504,000 

	
	Đường ống bơm bùn cặn về xưởng axit
	HT
	       1,000 

	93 
	Ống HDPE DN150 PN8
	100m
	0,045 

	94 
	Cút HDPE DN150 PN8
	cái
	1,000 

	95 
	Van chặn Inox DN150
	cái
	1,000 

	96 
	Bích thép DN150
	cặp bích
	6,000 

	97 
	Bích HDPE DN150
	bộ
	6,000 

	98 
	Doăng cao su DN150
	cái
	6,000 

	99 
	Bulong inox M16x150
	cái
	24,000 

	100 
	Ống HDPE DN150 PN8
	100m
	1,835 

	101 
	Cút HDPE DN150 PN8
	cái
	5,000 

	102 
	Van chặn Inox DN150
	cái
	1,000 

	103 
	Van 1 chiều Inox DN150
	cái
	1,000 

	104 
	Bích thép DN50
	cặp bích
	16,000 

	105 
	Bích HDPE DN50
	bộ
	16,000 

	106 
	Doăng cao su DN50
	cái
	16,000 

	107 
	Bulong inox M16x150
	cái
	64,000 

	
	Đường ống chảy tràn từ tháp hấp thụ về bể chứa vôi
	HT
	       1,000 

	108 
	Ống HDPE DN150 PN8
	100m
	0,200 

	109 
	Cút HDPE DN150 PN8
	cái
	6,000 

	110 
	Van chặn Inox DN150
	cái
	2,000 

	111 
	Bích thép DN150
	cặp bích
	18,000 

	112 
	Bích HDPE DN150
	bộ
	18,000 

	113 
	Doăng cao su DN150
	cái
	18,000 

	114 
	Bulong inox M16x150
	cái
	72,000 

	
	Đường ống dẫn khí
	HT
	       1,000 

	115 
	Ống composite đường kính D1,8m
	m2
	677,590 

	116 
	Lắp đặt ống Composite
	tấn
	8,132 

	3
	ĐIỆN ĐỘNG LỰC
	
	

	117 
	Lắp đặt cáp CXV3x240+1x185mm2-0,4/1kV
	m
	10,000 

	118 
	Lắp đặt cáp CXV3x120+1x70mm2-0,4/1kV
	m
	60,000 

	119 
	Lắp đặt cáp CXV3x120+1x70mm2-0,4/1kV (dây tận dụng lại)
	m
	60,000 

	120 
	Lắp đặt cáp CXV4x16mm2-0,4/1kV
	m
	180,000 

	121 
	Lắp đặt cáp CXV3x35+1x16mm2-0,4/1kV
	m
	240,000 

	122 
	Lắp đặt cáp CXV4x6mm2-0,4/1kV
	m
	120,000 

	123 
	Đầu cốt đồng M240
	cái
	8,000 

	124 
	Đầu cốt đồng M120
	cái
	16,000 

	125 
	Đầu cốt đồng M35
	cái
	32,000 

	126 
	Đầu cốt đồng M16
	cái
	16,000 

	127 
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤25mm2
	10 đầu
	1,600 

	128 
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤50mm2
	10 đầu
	3,200 

	129 
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤120mm2
	10 đầu
	1,600 

	130 
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤240mm2
	10 đầu
	0,800 

	131 
	Lắp đặt ống HDPE xoắn 32/25
	m
	120,000 

	132 
	Lắp đặt ống HDPE xoắn 85/65
	m
	750,000 

	133 
	Máng cáp thép mạ kẽm 400x100 dày 2mm
	m
	34,000 

	134 
	Máng cáp thép mạ kẽm 300x100 dày 2mm
	m
	36,900 

	135 
	Cút máng cáp 400x100
	cái
	1,000 

	136 
	Cút máng cáp 400x100
	cái
	1,000 

	137 
	Tê thu máng cáp 400/300
	cái
	2,000 

	138 
	Giá đỡ máng cáp
	kg
	500,000 


b) Thời hạn hoàn thành: trong vòng 150 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: trong vòng 150 ngày.
2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ
	STT
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý khí dư xưởng Hỏa luyện, Nhà máy luyện đồng 1
	Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
	Không quá 150 ngày


Để có cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng và tiến độ trong quá trình thực hiện, yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch thực hiện hợp đồng.
Kế hoạch thực hiện bao gồm thuyết minh và Biểu đồ tiến độ thực hiện.
Kế hoạch thực hiện cần thể hiện chi tiết, đảm bảo đầy đủ các công việc thuộc phạm vi công việc của gói thầu (kể từ khởi công đến hoàn thành các công việc của gói thầu).
Biểu đồ tiến độ cần đầy đủ các thông tin về nội dung công việc, thời gian thực hiện; thể hiện rõ kế hoạch cung cấp vật tư, vật liệu, huy động nhân sự và thiết bị thi công để thực hiện hoàn thành gói thầu, công trình.
Biểu tiến độ thi công cần lập cho toàn bộ công trình và từng hạng mục công trình thuộc phạm vi gói thầu.
* Khi lập kế hoạch tiến độ và biện pháp thi công, Nhà thầu cần lưu ý giao diện với quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy có liên quan nêu tại Chương V của E-HSMT.
III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
Yêu cầu về mặt kỹ thuật được nêu chi tiết trong Hồ sơ thiết kế. Các yêu cầu chính về kỹ thuật thi công và đề xuất kỹ thuật nhà thầu cần thực hiện dưới đây:
- QCVN 19:2024/BTNMT quy định các giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo QĐ số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2019/BXD ban hành kèm theo thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019.
- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công;
- TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình;
- TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp xong. Nguyên tắc cơ bản
- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu Bê tông và bê tông cốt thép.
- TCXD 9208:2012: Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 3743:2012: Chiếu sáng nhân tạo cho các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp;
- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
- TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - yêu cầu chung;
- TCVN 3254-1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung;
- TCVN 3255-1986: An toàn nổ - Yêu cầu chung;
Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên để áp dụng cho công trình, trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư và Đơn vị thi công sẽ cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành có liên quan để áp dụng trong quá trình thi công.
2. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt và các dịch vụ kèm theo
2.1. Yêu cầu đối với cung cấp, lắp đặt hàng hóa; các dịch vụ kèm theo
- Hàng hóa do Nhà thầu đề xuất phải có đủ các thông tin: Số lượng; Ký mã hiệu; Nhãn hiệu; Năm sản xuất; Xuất xứ; Hãng sản xuất; Thông số, tính năng kỹ thuật cơ bản; Mã HS (nếu có).
- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, mới 100% chưa qua sử dụng, trong tình trạng sẵn sàng hoạt động;
- Nhà thầu phải cung cấp văn bản (hoặc cam kết) bảo hành hóa của nhà sản xuất hoặc đại lý được uỷ quyền tại Việt Nam;
- Yêu cầu về khả năng thích ứng về mặt địa lý và môi trường: Nhà thầu phải cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu này phù hợp với điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Trong trường hợp hàng hóa có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu phải đề xuất biện pháp xử lý hợp lý, phù hợp với các quy chuẩn, quy định của pháp luật Việt Nam.
- Bảo hiểm hàng hóa, thiết bị: Nhà thầu phải cam kết mua bảo hiểm cho toàn bộ số hàng hóa cung cấp theo hợp đồng đến khi bàn giao cho Chủ đầu tư nếu trúng thầu;
- Tổ chức cung cấp lắp đặt, chay thử, nghiệm thu bàn giao thiết bị tại địa điểm giao hàng: Nhà thầu phải cam kết bằng khả năng của mình tổ chức cung cấp lắp đặt, chạy thử hệ thống thiết bị và nghiệm thu bàn giao.
- Đào tạo, hướng dẫn vận hành: Nhà thầu phải cam kết tổ chức đào tạo hướng dẫn vận hành thiết bị cho nhân sự của Chủ đầu tư (kèm thuyết minh kế hoạch hướng dẫn vận hành chi tiết).  
- Thực hiện trách nhiệm bảo hành hàng hóa; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng: Nhà thầu cam kết thực hiện trách nhiệm bảo hành hàng hóa; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng. Cam kết các dịch vụ sau bán hàng (Bảo hành, bào trì, sửa chữa,…); có địa chỉ liên hệ, có văn phòng tại Việt Nam. Cam kết có đường dây nóng hỗ trợ khách hàng từ xa 24/7 (ghi rõ số điện thoại liên hệ liên lạc).
- Danh mục, số lượng, chủng loại hàng hoá thiết bị:
	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Đề xuất của Nhà thầu

	1
	Tháp hấp thụ
	Ø5800x16000mm; Composite FRP; dày 30mm (Chi tiết theo bản vẽ thiết kế).
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	2
	Bơm dung dịch tuần hoàn
	Q=70-120m3/h; H=43-59m; P=55kW.
Vật liệu: buồng bơm và cánh bơm SUS 304.
Động cơ điện: 55kW, 380V, 50HZ, IP55
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	3
	Máy khuấy (Động cơ liền hộp giảm tốc)  
	Tốc độ: 40 vòng/phút
Tỷ số chuyền: 36.48
Vỏ máy làm bằng gang
Trục khuấy, cánh khuấy bằng Sus 316L.
Động cơ điện: P=18,5kW; 3 pha 380/660V; 60Hz; IP55
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	4
	Máy cấp oxy

	Q = 24,33-130,99m3/phút, H = 9,8-58,8 Kpa
Đường kính ống xả: DN 150
Phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh hút, Ống giảm thanh đẩy, van an toàn, đồng hồ áp lực, pulley, dây cu-roa,…
Động cơ điện: 3 pha; 45Kw; 380V; 50Hz; IP55.
Vòng tua: 1350vòng/phút
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	5
	Bồn pha vôi (kèm máy khuấy)
	Kích thước bồn: Ø2500x3000mm; Composite FRP, dày 10mm.
Máy khuấy: tỉ số chuyền 50-20; 3,7kW; 380V; 50 Hz.
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	6
	Bơm dung dịch sữa vôi

	Q=5-28m3/h; H=19-32m; P=3kW.
Vật liệu buồng bơm và cánh bơm SUS 304.
Động cơ điện: 3Kw; 380V, 50Hz, IP55, cấp F
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	7
	Bơm nước sạch

	Q=1,2m3/phút; H=17m; P=5,5kW
Vỏ bơm Inox SCS14
Trục bơm, bánh công tác: thép không gỉ SUS316/SCS14
Động cơ điện: 5,5Kw; 380V; 50Hz 
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	8
	Bồn chứa nước
	Thể tích: 2000 Lít
Vật liệu: Nhựa
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	9
	Bơm bùn
 
	Q=1,2m3/phút; H=17m; P=5,5kW. 
Vỏ bơm Inox SCS14
Trục bơm, bánh công tác: thép không gỉ SUS316/SCS14
Động cơ điện: 5,5Kw; 380V; 50Hz
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	10
	Quạt hút

	Q=150000-190000 m3/h; H = 2000-2500Pa; P = 160kW; tốc độ 1460 vòng/phút
Vật liệu: Vỏ, cánh làm bằng thép SS400.
Động Cơ điện: 160kW, 380V, 50Hz, IP55.
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	11
	Tủ điện động lực MCC.01 có biến tần điều khiển quạt
	Chi tiết theo bản vẽ thiết kế.
- Thiết bị đóng cắt bảo vệ (Attomat, khởi động từ, rơ le,…) có chất lượng bằng hoặc tương đương ABB, Siemen, LS…
- Biến tần có chất lượng bằng hoặc tương đương ABB, Siemen, LS,…- Hệ thống điều khiển PLC, kèm màn hình điều khiển HDMI có chất lượng bằng hoặc tương đương Siemen.
	

	12
	Van bướm DN50 
	Loại: tay gạt DN50 PN16
Thân: gang + epoxy
Đĩa: thép không gỉ AISI316
Đế (Gioăng): EPDM
Nhiệt độ làm việc tối đa: 120 độ C
Bộ truyền động điện J+J - model J4C S20
Nguồn điện: 24Vdc/240Vac, 50/60Hz
Thời gian hoạt động không tải: 9 giây/90º
Công tắc hành trình: 4 SPST NO (Đầu J4C S20 của van điều khiển)
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	13
	Van bướm DN150 
	Loại: tay gạt DN150 PN16. 
Thân: gang + epoxy 
Đĩa: thép không gỉ AISI316 
Đế: EPDM 
Nhiệt độ làm việc tối đa: 120 độ C 
Bộ truyền động điện J+J - model J4C S140 
Nguồn điện: 24Vdc/240Vac, 50/60Hz T
hời gian hoạt động không tải: 25 giây/90º 
Công tắc hành trình: 4 SPST NO (Đầu J4C S140 của van bướm điều khiển DN150)
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	14
	Van bướm DN600 
	Loại: tay gạt DN600 PN16 
Thân: Thép SS420 
Đĩa: Từ 
Đế (gioăng): EPDM 
Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 độ C 
Nguồn điện: 380Vac, 50/60Hz 
Cấp bảo vệ: Ip65
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	15
	Van lá DN1800
	Van lá đóng mở bằng động cơ điện: 3,7kw
Vật liệu: Inox 304
Nhiệt độ làm việc tối đa: 0oC–100oC  
Nguồn điện: 380V, 50Hz.
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	16
	Bộ đo mức bằng sóng radar
	Chất đo: Chất lỏng
Phạm vi đo: 8m
Đầu ra và nguồn điện: Hệ thống hai dây 4-20mA+RS485+Bluetooth
Phương Pháp kết nối: G1 1/2 ren PC Polycarbonate
Vật liệu ăng-ten: PolyethyleneHDPE mật độ cao
Nhiệt độ làm việc: -40-85℃
Chất liệu vỏ và mức độ bảo vệ: PC Polycarbonate, IP67.
Màn hình hiển thị: 110 hoặc 230VAC; 50/60Hz
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	17
	Bộ đo pH
	Dải đo: 0,0–14pH
Vật liệu đầu đo: polymer
Nhiệt độ làm việc: 0-100oC
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA+RS485
Màn hình hiển thị: 110 hoặc 230VAC; 50/60Hz
Hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
	

	…
	…
	…
	

	Ghi chú:
- Bản cam kết của Nhà thầu về xuất xứ của hàng hóa được cung cấp cho gói thầu được đảm bảo khi trúng thầu;
- Tất cả hàng hóa phải đúng chủng loại, đồng bộ theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, mới 100%, chưa qua sử dụng, trong tình trạng sẵn sàng hoạt động và sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, được sơn lót, sơn phủ hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, nước sản xuất; nếu thiết bị là nhập khẩu phải được sản xuất ở các nước công nghiệp phát triển và đang phát triển, nhà thầu phải chỉ rõ nước, hãng sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất; Thiết bị được nhiệt đới hóa theo điều kiện khí hậu Việt Nam;
- Thiết bị cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo đồng bộ theo tiêu chuẩn Nhà sản xuất (có tài liệu nêu rõ thông số, tính năng kỹ thuật; hướng dẫn bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ; hướng dẫn vận hành,...);
- Thiết bị thuộc thế hệ thiết bị tiên tiến, hiện đại phù hợp với yêu cầu và điều kiện hiện có của Chủ đầu tư; Thuận lợi cho vận hành bảo dưỡng;
- Thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị;
- Bản cam kết của Nhà thầu về hàng hóa nhập khẩu khi cấp phải đáp ứng: Đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (C/O) (Certificate of Origin), chứng nhận chất lượng (C/Q) (Certificate of Quality) và được phép lưu hành và nhập khẩu vào Việt Nam; Có đầy đủ các hồ sơ, chứng chỉ, tài liệu liên quan theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đầy đủ chứng chỉ tài liệu và các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan để lưu hành theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Nhà thầu phải cam kết các thiết bị cung cấp theo yêu cầu của gói thầu này, phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ của nước sản xuất. Đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn của quốc tế cũng như Việt Nam.
- Các thiết bị vận chuyển đến công trường thi công lắp đặt và phải được bảo hiểm thiết bị cho đến khi bàn giao cho bên mời thầu;
- Nhà thầu phải cam kết cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, giới thiệu nguồn cung ứng vật tư, phụ tùng thay thế ...; Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ; Tổ chức nghiệm thu, bàn giao thiết bị.


2.2. Đối với vật tư, vật liêu:
- Cung cấp vật tư đưa vào thi công đúng yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng đối với vật liệu theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các loại vật tư phải được cung cấp từ các hãng hoặc cơ sở sản xuất có đầy đủ năng lực, có uy tín và kinh nghiệm. 
- Các vật tư đưa vào thi công phải có phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất, các Cataloge (nếu có).
- Các vật tư trước khi đưa vào công trình thi công nhà thầu phải tự tổ chức kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào được Tư vấn giám sát và đại diện Chủ đầu tư để kiểm tra chấp thuận.
- Các loại vật tư đưa vào thi công công trình, nhà thầu phải có biện pháp bảo quản chi tiết để tránh tác động xấu của thời tiết, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.
- Các loại vật tư đưa vào công trình đảm bảo mới 100% và trước khi đưa vào thi công phải tự tổ chức kiểm tra, thử nghiệm.
- Nhà thầu cần có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý vật tư vật liệu thi công.
- Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đề xuất các thông tin về vật tư vật liệu sử dụng cho công trình (danh mục, chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ), bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thiết bị, vật tư, vật liệu chủ yếu sau:
	STT
	Các vật tư, vật liệu, chủ yếu
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
	Đề xuất của Nhà thầu

	1 
	Cát
	Sử dụng cát đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
Nguồn khai thác tại địa phương
	

	2 
	Đá bê tông
	Sử dụng đá đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
Nguồn khai thác tại địa phương.
	

	3 
	Xi măng
	Sử dụng xi măng nhà máy sản xuất có uy tín đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
Có chất lượng tương đương Hải Phòng, Bút Sơn
	

	4 
	Bê tông thương phẩm
	TCVN 3118-1993; Sản xuất tại công trường hoặc các trạm trộn ở địa phương.
	

	5 
	Thép xây dựng
	Sử dụng thép của nhà máy sản xuất có uy tín đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
Có chất lượng tương đương Hòa Phát, Thái nguyên, Việt Ý, Việt Hàn
	

	6 
	Thép tấm các loại
	Sử dụng thép CCT34 hoặc CCT38 hoặc SS400 hoặc thép có độ bền tương đương đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
	

	7 
	Thép hình các loại
	Sử dụng thép CCT34 hoặc CCT38 hoặc SS400 hoặc thép có độ bền tương đương đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
	

	8 
	Ống HDPE các loại
	Sử dụng ống HDPE đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
Có chất lượng tương đương Tiền Phong, DEKKO, Bình Minh
	

	9 
	Phụ kiện đường ống HĐPE các loại
	Sử dụng phụ kiện đường ống HDPE đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
Có chất lượng tương đương Tiền Phong, DEKKO, Bình Minh
	

	10 
	Ống thép Inox các loại và phụ kiện
	Sử dụng ống thép Inox đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
	

	11 
	Van Inox các loại
	Sử dụng van Inox đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
	

	12 
	Dây cáp điện các loại
	Sử dụng dây cáp điện đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
Có chất lượng tương đương Cadivi, Cadisun, Trần Phú
	

	13 
	Ống nhựa HDPE gân xoắn
	Sử dụng ống đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
Có chất lượng tương đương Tiền Phong, Sino
	

	14 
	Sơn chống gỉ
	Sử dụng sơn đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
Có chất lượng tương đương Đại Bàng, Jotun
	

	15 
	Sơn phủ cao su clo hóa (sơn chịu a xít)
	Sử dụng sơn đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tương đương.
Có chất lượng tương đương Đại Bàng, Jotun
	

	…
	…
	…
	

	Ghi chú:
Nhà thầu phải Có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết chủng loại, nguồn gốc xuất xứ các loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình; đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, ký hiệu, mã hiệu (nếu có) của các loại vật tư, vật liệu.
Đối với các loại vật tư, vật liệu chủ yếu và có khối lượng lớn phải kèm theo chứng chỉ chất lượng, catalog kỹ thuật. Nhà thầu phải ghi đủ các thông tin đề xuất (tiêu chuẩn; các thông số kỹ thuật chính; Hãng sản xuất hoặc cung cấp); Các vật liệu sử dụng cho công trình (Cát, Đá, Xi măng, thép xây dựng,...)  phải có chứng nhận hợp quy theo quy định.
Nhà thầu phải gửi kèm Tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư, vật liệu: đầy đủ hợp đồng cung cấp hoặc thoả thuận cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc….


2.3. Đối với thiết bị phục vụ thi công
- Nhà thầu phải lập bảng thống kế các thiết bị thi công đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Các thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt, trong trường hợp đang thi công thiết bị bị trục trặc hỏng hóc phải sửa chữa khẩn trương hoặc có thiết bị dự phòng tương tự để huy động thay thế đảm bảo yêu cầu tiến độ công việc.
- Các loại máy móc tham gia thi công có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt phải nêu cụ thể và chứng minh được phép lưu hành (Riêng các thiết bị máy móc có yêu cầu an toàn và độ chính xác cao nhà thầu phải gửi kèm kết quả kiểm định trước khi thi công).
- Nhà thầu phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết việc huy động máy móc, thiết bị thi công phù hợp với từng giai đoạn của công trình.
- Nhà thầu cần có Cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý thiết bị thi công.
3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
3.1. Yêu cầu chung về Tổ chức thi công
Nhà thầu phải trình bày trong HSDT các biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công gồm: Sơ đồ hệ thống tổ chức, các nhân sự chủ chốt và quy định trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân có liên quan. Bảng tiến độ thi công gói thầu thể hiện đầy đủ, hợp lý giữa việc huy động nhân lực và tiến độ thi công từng hạng mục trong đó phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:
3.1. Công tác chuẩn bị khởi công
- Nhà thầu phải thực hiện khởi công công trình trong vòng 07 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (trừ khi có yêu cầu khác của Chủ đầu tư). 
- Nhà thầu cần nêu kế hoạch cụ thể về thời gian, qui mô, địa điểm. 
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ: Mặt bằng, biển báo, biển hiệu (nêu rõ thông tin về dự án, tên Chủ đầu tư, Nhà thầu, đơn vị Tư vấn, ngày khởi công, ngày kết thúc), phương tiện và nhân lực để thực hiện lễ khởi công và tiến hành thi công ngay sau ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Để đủ điều kiện khởi công Nhà thầu phải trình danh sách nhân sự thực hiện hợp đồng theo đúng danh sách nhân của E-HSDT và kết quả thương thảo hợp đồng để Chủ đầu tư khai báo chính quyền địa phương.
3.2. Tổ chức mặt bằng công trường
Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng công trường thi công phù hợp với hiện trạng và biện pháp tổ chức thi công. Thiết kế mặt bằng tổ chức thi công phải khoa học hợp lý và an toàn cho người, vật tư thiết bị máy móc, có bảng nội quy an toàn lao động, các biển báo nguy hiển ở các nơi nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn.
Thuyết minh và bản vẽ thể hiện tối thiểu các nội dung sau:
1- Mặt bằng hiện trạng;
2- Các công trình tạm trên mặt bằng thi công (Nhà bảo vệ, văn phòng ban chỉ huy công trường và trạm phục vụ y tế, nhà vệ sinh hiện trường, Xưởng gia công cốt thép, ván khuôn, kho chứa xi măng, kho chứa vật tư, thiết bị, bể nước thi công, bãi chứa vật liệu, bãi tập kết vật tư thiết bị, bãi gia công, bố trí nơi ở cho người lao động của nhà thầu, vị trí bố trí thiết bị thi công, nhà vệ sinh ... đều thuộc các công trình tạm thời cần được nhà thầu bố trí phù hợp với kế hoạch tiến độ thi công và điều kiện mặt bằng, khu lán trại, hệ thống điện nước phục vụ thi công).
3- Cấp điện, nước thi công; Thông tin liên lạc, PCCC
- Nhà thầu phải tính toán nhu cầu điện phục vụ thi công và liên hệ với bên mời thầu để mua điện và lắp đặt công tơ. Trong trường hợp nguồn điện không đáp ứng được yêu cầu thi công, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. 
- Nhà thầu phải tính toán nhu cầu nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Nếu khối lượng nước Nhà thầu yêu cầu vượt quá lượng nước có thể đáp ứng, Nhà thầu phải tự bố trí cung cấp khối lượng dư ra; Cần xây dựng 1 số bể chứa nhỏ phục vụ thi công, các bơm, đường ống, các van ... cần thiết xung quanh khu vực Công trường.
- Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp. Các hạng mục đào móng sâu có hệ thống mương thu nước móng dồn về phía hố thu, dùng bơm thoát nước bơm từ hố thu vào hệ thống thoát nước tạm.
- Nhà thầu cần đặt máy điện thoại tạm thời, kết nối mạng internet tại khu vực công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.
- Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hoả tại các điểm nhạy cảm dễ xảy ra tai nạn, hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng chống cháy nổ.
- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo, tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia.
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước…
3.3. Hệ thống tổ chức
- Nhà thầu thuyết minh về việc huy động đủ nhân sự và hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu đề xuất cách thực quản lý, tổ chức thực hiện từ cấp quản lý gián tiếp đến cấp quản lý hiện trường nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
- Có sơ đồ hoặc thuyết minh về tổ chức quản lý hiện trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, thanh quyết toán, chất lượng, vật tư và thiết bị, an toàn, các tổ đội thi công, … đầy đủ và phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu và biện pháp thi công của nhà thầu; mối quan hệ với các bên liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu.
- Yêu cầu với cán bộ chủ chốt: Nhà thầu phải đề xuất nhân sự đảm nhận các chức danh Chỉ huy trưởng công trình/cán bộ kỹ thuật,… có đủ năng lực, kinh nghiệm (kèm tài liệu chứng minh) theo yêu cầu của E-HSMT.
- Các nội dung cần quản lý khác để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Nhà thầu phải trình bày trong HSDT các nội dung về trình tự thi công, lắp đặt các hạng mục công việc thuộc phạm vi của gói thầu trên cơ sở phạm vi công việc, khối lượng và tiến độ của gói thầu, đảm bảo các công việc đồng bộ, tuân thủ các quy trình, quy phạm về thi công xây dựng. Nhà thầu đưa ra trình tự thi công hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình, điều kiện thực tế hiện trường và không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của chi nhánh LĐV.
- Nhà thầu phải thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị theo thiết kế được phê duyệt.
- Nhà thầu triển khai lắp đặt khi có đủ điều kiện về mặt bằng. Đảm bảo thời gian dừng thiết bị/hệ thống tối thiểu bằng phương án đồng thời vận hành hệ thống cũ và lắp đặt hệ thống mới. Nhà thầu có thể đưa ra kiến nghị với Chủ đầu tư về đảm bảo điều kiện mặt bằng để thực hiện công việc.
- Khi thi công lắp đặt nhà thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt, thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo tốt chất lượng công trình theo quy trình quy phạm về thi công công trình và nghiệm thu, các tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước ban hành và Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.
- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư về các đề xuất về kế hoạch và các giải pháp lắp đặt.
- Trong quá trình thi công lắp đặt, nhà thầu phải chịu sự giám sát của Chủ đầu tư, và tư vấn giám sát do Chủ đầu tư lựa chọn. Mọi vấn đề liên quan đến chất lượng, tiến độ công trình đều phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
- Trong phạm vi công việc của mình, nếu xảy ra các sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì nhà thầu phải sửa chữa cho đến khi đạt yêu cầu. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công trình theo quy định hiện hành và mọi chi phí sửa chữa cũng như các chi phí liên quan khác.
- Nhà thầu phải bảo vệ về người và tài sản của nhà thầu khi thực hiện công việc lắp đặt. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc hư hại nào có thể xảy ra trong suốt quá trình thực hiện lắp đặt.
5. Các yêu cầu về vận hành thử, chạy thử
- Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chạy thử và các dịch vụ khác liên quan, cũng như việc bàn giao công trình đã hoàn chỉnh.
- Nhà thầu có trách nhiệm điều hành và hướng dẫn việc chạy thử nghiệm thu hệ thống.
- Kế hoạch và trình tự chi tiết liên quan đến việc chạy thử sẽ được trình Chủ đầu tư xem xét trước khi nhà thầu dự định tiến hành chạy thử.
- Chạy thử nghiệm thu được coi là thành công nếu hệ thống vận hành trong thời gian ≥ 72 giờ liên tục và hệ thống làm việc ổn định, an toàn và thông suốt.
Nhà thầu đề xuất kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn vận hành, chạy thử; quy trình chạy thử thiết bị, hệ thống thiết bị kèm thuyết minh trong HSDT.
Nhà thầu cam kết cung cấp, lắp đặt, kết nối hoàn chỉnh hệ thống và chạy thử hệ thống đạt yêu cầu theo thiết kế (chất lượng khí sau xử lý: Khí thải sau xử lý phải đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột B)).
6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Trong quá trình thi công cần chuẩn bị các thiết bị và tuân thủ yêu cầu như sau:
- Chuẩn bị đầy đủ Bình bột chữa cháy ABC dùng để chữa các đám cháy mới phát sinh từ chất rắn, lỏng và khí. Bình khí CO2 dùng để chữa các đám cháy mới phát sinh.
- Không được sử dụng điện quá công suất.
- Không mang chất nổ, cháy vào công trường.
- Chấp hành nội quy quy định về an toàn PCCC.
- Thường xuyên đôn đốc các công tác về việc chấp hành quy định PCCC.
- Kiểm tra an toàn các dụng cụ thiết bị PCCC.
- Trước khi thi công Nhà thầu phải báo cáo với các tổ chức liên quan như: Chủ đầu tư, các bên liên quan và lên kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trên công trường.
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp phòng chống cháy nổ phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, đáp ứng yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:
- Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ, các giải pháp chữa cháy khi có sự cố cháy nổ.
- Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sẽ được Nhà thầu áp dụng theo yêu cầu của công tác PCCC cho công trình
- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ của nhà thầu tại công trường phải rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu về phòng chống cháy nổ
7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong quá trình thi công sẽ làm gây ô nhiễm về khi bụi, tiếng ồn của các động cơ được sử dụng; nước thải từ công trình cũng gây ra ô nhiễm môi trường xung quanh. 
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động, bảo vệ môi trường phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, đáp ứng yêu cầu về môi trường trong quá trình thi công xây lắp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:
- Các nguyên nhân gây tiếng ồn, độ rung, bụi và khói, các ảnh hưởng đến môi trường từ đó có các biện pháp áp dụng để giảm thiểu, bảo vệ môi trường. 
- Nhà thầu phải nêu các biện pháp để kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh để không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
- Trong quá trình thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa tiếng ồn gây ảnh hưởng đến xung quanh. Đổ thải đúng vị trí được chấp thuận và quy định trong hồ sơ thiết kế. Nhà thầu phải khắc phục mọi sự cố và hoàn trả đúng nguyên trạng nếu để xẩy ra sự cố trong quá trình đổ thải và chịu trách nhiệm trước pháp luật về môi trường do lỗi của mình gây ra.
- Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung về vệ sinh môi trường.
8. Các yêu cầu về an toàn lao động
Để đảm bảo an toàn cho người, máy móc thiết bị, đơn vị thi công cần chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy quy phạm kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động theo quy trình hiện hành của nhà nước.
- Về con người: Tại công trường xây dựng thành lập bộ máy hoạt động về công tác an toàn lao động có mạng lưới an toàn viên hoạt động. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân như giày vải, quần áo bảo hộ lao động, mũ nhựa cứng…Mở các đợt đào tạo huấn luyện cho công nhân cán bộ. Lập biện pháp an toàn chi tiết cho từng công việc. Kiểm tra sự chấp hành các biện pháp an toàn lao động thường xuyên của cán bộ, công nhân. Đặc biệt nghiêm cấm uống rượu trong công trường.
- Về máy móc thiết bị, thiết bị điện: Bố trí lan can an toàn, lưới an toàn, biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, bố trí đủ ánh sáng khi làm việc ban đêm. Các thiết bị máy móc được kiểm định có đủ lý lịch của máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy định của bộ Luật lao động. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vận hành máy và thiết bị điện. Sử dụng đúng công nhân chuyên trách để vận hành máy móc, các công nhân vận hành máy móc phải có kinh nghiệm.
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp đảm bảo ATLĐ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, bao gồm các nội dung:
- Các quy định về ATLĐ;
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
- Nhà thầu phải tổ chức bộ máy quản lý ATLĐ trên công trường, có cán bộ chuyên trách.
- Nhà thầu phải cam kết việc mua bảo hiểm tai nạn lao động cho toàn bộ công nhân trên công trường 
- Nhà thầu phải có Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công chính, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ra vào công trường, an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị tại công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trình.
- Biện pháp đảm bảo an toàn thi công trong mùa mưa bão (các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến thi công do mùa mưa bão có thể gây ra; các giải pháp thi công trong mùa mưa bão và các giải pháp khắc phục khi có sự cố do bão lụt gây ra).
- Công tác an ninh, an toàn trên công trường.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
9.1. Nhân lực điều hành, thi công công trình:
Nhà thầu phải trình bày trong HSDT các biện pháp về huy động nhân lực bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Nhà thầu thuyết minh về việc huy động đủ nhân sự và hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu đề xuất cách thức quản lý, tổ chức thực hiện từ cấp quản lý gián tiếp đến cấp quản lý hiện trường nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
- Có sơ đồ hoặc thuyết minh về tổ chức quản lý hiện trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, thanh quyết toán, chất lượng, vật tư và thiết bị, an toàn, các tổ đội thi công, … đầy đủ và phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu và biện pháp thi công của nhà thầu; mối quan hệ với các bên liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu.
- Yêu cầu với cán bộ chủ chốt: Nhà thầu phải đề xuất nhân sự đảm nhận các chức danh Chỉ huy trưởng công trình/cán bộ kỹ thuật,… có đủ năng lực, kinh nghiệm (kèm tài liệu chứng minh) theo yêu cầu của E-HSMT.
- Các nội dung cần quản lý khác để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
9.1. Năng lực thiết bị:
Nhà thầu phải trình bày trong HSDT các biện pháp về huy động thiết bị phục vụ thi công bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Thiết bị huy động phải phù hợp tiến độ thi công xây dựng công trình; Thuyết minh biện pháp thi công; biện pháp tổ chức thi công tổng thể, chi tiết phù hợp với kế hoạch huy động thiết bị.
+ Trong trường hợp đi thuê thì nhà thầu phải có cam kết với Chủ đầu tư về tình hình sẵn sàng của các loại máy và có hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị.
- Thời gian huy động: Trước thời điểm khởi công xây dựng công trình.
- Ngoài ra, bằng kinh nghiệm của mình, Nhà thầu phải bố trí đầy đủ thiết bị thi công đảm bảo các quy định hiện hành để thực hiện toàn bộ phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với tiến độ chung.
- Nhà thầu phải có các máy móc, thiết bị dự phòng để luôn đảm bảo số lượng máy móc, thiết bị như trên trong tình trạng hoạt động bình thường.
- Các nội dung liên quan khác 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
10.1. Yêu cầu chung về biện pháp thi công
- Bố trí sắp xếp các công việc thi công khoa học, phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ công trình.
- Bố trí mặt bằng thi công hợp lý, đảm bảo thuận lợi cho việc di chuyển máy móc thiết bị thi công.
- Sắp xếp trình tự thi công các hạng mục công trình đảm bảo kỹ thuật.
- Trước khi thi công một hạng mục công trình hoặc một bộ phận công trình quan trọng, kỹ thuật thi công phức tạp, nhà thầu phải lập thiết kế tổ chức thi công chi tiết trình kỹ sư giám sát thi công chấp nhận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để thực hiện việc kiểm tra nghiệm thu.
- Thuyết minh và bản vẽ (đối với các công việc có thể hiện được bản vẽ) thể hiện biện pháp thi công đầy đủ nội dung, cụ thể các phần sau:
+ Biện pháp thi công phải có thuyết minh và các bản vẽ thể hiện đầy đủ biện pháp kỹ thuật thi công của công tác chính theo yêu cầu của E-HSMT.
+ Mô tả phạm vi mặt bằng các hạng mục công trình cần thi công;
+ Bố trí mặt bằng tổ chức thi công; mặt bằng bố trí thiết bị phương tiện thi công; Tuyến đường đi lại, vận chuyển; Hệ thống cấp điện, nước phục vụ thi công;
+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên công trường và biện pháp xử lý trước khi thoát ra môi trường; Biện pháp thoát nước đáp ứng điều kiện thi công, phù hợp với hiện trạng công trường;
+ Hệ thống các biển báo, tín hiệu tại các vị trí nguy hiểm; Khu vực thu gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa;
+ Đưa ra các đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng;
+ Đưa ra kế hoạch cung cấp, lưu kho vật liệu (đá, cát, bê tông, thép và các loại vật liệu khác...);
+ Kế hoạch huy động thiết bị, nhân lực thi công;
+ Các quy trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng;
+ Các phương án thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa nhiều. 
Trên cơ sở phạm vi công việc, trình tự thi công, Nhà thầu phải xây dựng biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho công trình và các hạng mục chính, trong đó có nêu rõ: Cách thức tổ chức thi công, bố trí địa điểm tập kết thiết bị thi công, địa điểm tập kết vật tư phục vụ thi công. Việc bố trí địa điểm tập kết thiết bị thi công, vật tư thiết bị thi công phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và không ảnh hưởng đến công tác thi công công trình.
10.2. Các yêu cầu biện pháp kỹ thuật thi công
a) Thuyết minh hiện trạng
Để tổ chức phương án kỹ thuật thi công được phù hợp với thưc tế của công trình nhà thầu nên khảo sát về hiện trạng khu vực thi công nhằm giúp cho việc tổ chức và biện pháp kỹ thuật thi công tránh được những yếu tố rủi ro, sai sót trong quá trình thi công, để đơn vị thi công đưa ra được các biện pháp và phương án tổ chức thi công phù hợp nhất với hiện trạng công trình và để quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của chi nhánh LĐV.
Mô tả hiện trạng khu vực thi công cần thuyết minh được tối thiểu các nội dung sau: Các Hạng mục, phần việc cần xử lý giao diện trong quá trình thi công, Vị trí đấu nối điện, nước để phục vụ thi công.
b) Công tác định vị
Trong thi công công tác trắc đạc đóng vai trò quan trọng, nó giúp việc thi công thực hiện được chính xác và xác định đúng vị trí, loại trừ đến mức tối thiểu những sai số trong công tác thi công;
Công tác định vị phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam, đảm bảo các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của công trình thuộc gói thầu.
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thực hiện công tác định vị đảm bảo các yêu cầu tối thiểu đối với công tác trắc đạc như sau:
- Công tác kiểm tra hệ thống mốc tọa độ, cao độ.
- Công tác kiểm tra hiện trạng, dấu gửi tim cọc, đỉnh mốc trước khi thi công.
- Công tác triển khai trắc đạc để thi công các hạng mục công trình chính.
- Đề xuất thiết bị, nhân lực và cán bộ kỹ thuật phụ trách, hướng dẫn thi công cho công tác trắc địa.
c) Biện pháp thi công xây dựng, lắp đặt:
Nhà thầu cần để xuất biện pháp thi công đảm bảo các nội dung theo yêu cầu tối thiểu sau:
- Biện pháp thi công tháo dỡ;
- Biện pháp thi công phần móng;
- Biện pháp thi công phần gia công chế tạo kết cấu thép;
- Biện pháp thi công lắp đặt kết cấu thép;
- Biện pháp thi công phần đường ống công nghệ;
- Biện pháp thi công phần hệ thống điện;
- Biện pháp thi công phần lắp đặt thiết bị, kết nối, chạy thử (thi công, nghiệm thu, chạy thử…).
- Biện pháp thi công phần hoàn thiện;
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
11.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu, thiết bị đầu vào để phục vụ công tác thi công
- Các vật tư, thiết bị trước khi đưa vào công trình thi công nhà thầu phải tự tổ chức kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào được Tư vấn giám sát và đại diện Chủ đầu tư để kiểm tra chấp thuận. 
- Nhà thầu phải có biện pháp bảo quản chi tiết các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công công trình để tránh tác động xấu của thời tiết, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị. 
- Các loại vật tư, thiết bị đưa vào công trình đảm bảo phù hợp với thiết kế, đảm bảo mới 100% và trước khi đưa vào thi công phải tự tổ chức kiểm tra, thử nghiệm. 
- Nhà thầu cần có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý vật tư vật liệu thi công.
- Nhà thầu phải đưa ra kế hoạch cung cấp, lưu kho và biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị;
11.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công
Nhà thầu phải thực hiện công tác đảm bảo chất lượng công trình theo chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình. Tất cả các công tác quản lý, giám sát chất lượng sẽ được nhà thầu thực hiện theo Luật xây dựng ngày 18/6/2014 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Văn bản hướng dẫn khác, đồng thời phải thực hiện dưới sự giám sát của Chủ đầu Tư và tư vấn giám sát. Trách nhiệm tối thiểu của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau: 
- Chỉ được phép thi công những phần việc trong hợp đồng. 
- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát, cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
- Vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng. 
- Tổ chức hệ thống quản lý, giám sát đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công. 
- Cán bộ kỹ thuật hiện trường, cán bộ quản lý chất lượng của nhà thầu phải luôn có mặt tại hiện trường để quản lý, giám sát chất lượng; thường xuyên cập nhật tiến độ, chất lượng, tình hình thi công trên công trường và phối hợp trao đổi với giám sát của chủ đầu tư để giải quyết các công việc trên công trường. 
- Bố trí cán bộ có chuyên môn thực hiện công tác lập, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhà thầu phải đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng phù hợp với đặc thù của công trình và biện pháp thi công của nhà thầu. Biện pháp đảm bảo chất lượng cần thể hiện bằng các sơ đồ và thuyết minh, tuân thủ qui định về chất lượng công trình xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau
- Tiêu chuẩn hướng dẫn, quy phạm và quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, các quy tắc để tất cả các bên quản lý chất lượng. 
- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phản ánh đầy đủ các nội dung về: Quy trình QLCL; nhân sự và thiết bị phục vụ QLCL, biện pháp thực hiện; kế hoạch thực hiện và thủ tục QLCL; chế độ và hình thức báo cáo. 
- Sơ đồ quản lý chất lượng: Nhà thầu phải có thuyết minh kèm sơ đồ quản lý chất lượng, bao gồm quản lý chất lượng vật tư, quản lý chất lượng thi công tuân thủ các qui định hiện hành và đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 
11.3. Kiểm tra chất lượng thi công
-  Nhà thầu cần thuyết minh, kế hoạch huy động sử dụng phòng thí nghiệm hiện trường để kiểm tra chất lượng công trình liên tục phục vụ quá trình chuyển bước thi công để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công gói thầu.
- Có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm đủ năng lực (yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh)
11.4. Trách nhiệm của nhà thầu thi công công trình trong hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu
- Chịu trách nhiệm trước bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng Gói thầu kể cả công việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 
- Nhà thầu phải nêu biện pháp Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công các hạng mục chính.
- Nhà thầu phải lập quy trình và tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của HSMT và tuân thủ các quy định hiện hành về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng.
12. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng
12.1. Yêu cầu về Bảo hành
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình trong thời gian tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng. Công tác bảo hành tuân thủ theo đúng qui định hiện hành.
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thực hiện Bảo hành đáp ứng yêu cầu; Cam kết thực hiện.
Yêu cầu các thông số bảo hành 
Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:
	STT
	Các thông số/yêu cầu
	Yêu cầu tối thiểu
	Đề xuất của nhà thầu 

	I
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C)
	Tối thiểu 12 tháng
	

	II
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P)
	Tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng
	


E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
[bookmark: _GoBack]12.2. Yêu cầu về Bảo trì, duy tu bảo dưỡng
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo trì công trình theo đúng qui định hiện hành.
Nhà thầu lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong đó nêu rõ tối thiểu các thông tin: Tên thiết bị; các hoạt động bảo trì; danh mục vật tư thay thế (nếu có); thời gian thực hiện (định kỳ/thường xuyên).
Nhà thầu phải đề xuất phương thức thực hiện Bảo trì đáp ứng yêu cầu; Cam kết thực hiện.
 	IV. Các bản vẽ
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	XD:01 đến XD:41
	Bản vẽ phần xây dựng
	Ngày 29/08/2025

	2
	CN-01 đến CN-17
	Bản vẽ phần công nghệ
	Ngày 29/08/2025

	3
	Đ-01 đến Đ-14
	Bản vẽ phần điện
	Ngày 29/08/2025
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